
Mã: THU201704 Thời gian làm bài: 60 phút 

 

 

Yêu cầu:  

- Tất cả các file cần thiết để làm bài thi này đều đặt trong thư mục C:\DETHI 

- Thí sinh làm bài và ghi vào thư mục C:\MSV...\ (phần … là số mã sinh viên của sinh 

viên) 

Câu 1 (5 điểm)Word, gồm 3 câu nhỏ. Câu 1.1 (2 điểm): soạn thảo một văn bản đơn giản. Câu 1.2 (1.5 điểm): các yêu 

cầu về căn chỉnh định dạng 1 văn bản cho trước, thêm header, footer, hoặc thực hiện các tính toán đơn giản trên bảng. Câu 

1.3 (1.5 điểm): Sử dụng dữ liệu ở câu 1.1 và câu 1.3 để thực hiện việc trộn văn bản – lưu ý yêu cầu tạo văn bản và các bảng 

ở các câu 1.1 và 1.3 phải phù hợp để có thể trộn dữ liệuđược. 

1. (2 điểm)Tạo file CAU1_1.docx lưu vào thư mục vừa tạo, soạn thảo và trình bày nội 

dung như sau (yêu cầu sử dụng tab): 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

-------- 

PHIẾU BÁO ĐIỂM MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 

Họ tên sinh viên: ................................................................... Sinh ngày:...................................  

Mã sinh viên: ......................................................................... Lớp: ............................................  

Bảng điểm chi tiết: 

Điểm quá trình Điểm thi Điểm môn học 

   

Trân trọng kính báo. 

 Hà nội, Ngày 2 tháng 1 năm 2014 

  

 

 

2. (1.5 điểm)Tạo file CAU1_2.docx lưu vào thư mục vừa tạo, sau đó copy nội dung từ file 

VANBAN.docx và định dạng theo yêu cầu sau: 

- Khổ giấy: A4, chiều thẳng đứng (portrait) 

- Lề: Top, Right: 2cm; Bottom, Left: 3cm; Header, Footer: 1cm 

- Đánh số trang tự động: 1, 2, 3… (căn giữa) 

- Dãn khoảng cách giữa các đoạn trước cách đoạn sau là 3pt và cách dòng là 1.5 lines 

- Tạo header với nội dung: Bài thi tin đại cương.  

- Tạo footer với nội dung: MSV:…(với … là mã sinh viên của bạn – được căn trái) và 

SVTH:...(với …là họ và tên của bạn – được căn phải) 

3. (1.5 điểm)Tạo một file CAU1_3.docx bảng với nội dung như sau 

Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm quá trình Điểm thi Điểm môn học 

1251000012 Nguyễn Đức An 15/8/1993 54KT1 10 10 10 

1251010098 Phạm Văn Bình 20/9/1993 54TH 9 9 9 
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1251020101 Đỗ Minh Châu 8/10/1993 54C 8 8 8 

Yêu cầu: Sao chép nội dung file CAU1_1.docx ra một fileMAU.docx mới, kết hợp với file 

CAU1_3.docx bạn hãy trộn tài liệu để được 3 giấy báo điểm với 3 sinh viên, lưu với tên file là 

GIAYBAODIEM.docx 

Câu 2 (5 điểm) Excel, gồm đề bài và 4 câu nhỏ mỗi câu 1 điểm(hoặc 2 câu nhỏ, mỗi câu 2 điểm nếu là câu hỏi khó) , 

gồm lập công thức tính toán, tạo bảng, vẽ biểu đồ  

Tạo file có tên là CAU2.xlsx và soạn thảo với nội dung như sau: 

Sheet “Bang diem” có nội dung như sau: 

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp 
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1 1551092378 ĐẶNG TÚ  ANH 57MT2 0 0   
 

9   

2 1551010996 NGÔ TUẤN  ANH 57C5 2 1   
 

7   

3 1551130176 PHẠM NGỌC  ANH 57GT1 0 1   
 

7   

4 1551040320 NGUYỄN MAI  ANH 57CX3 0 0   
 

8   

5 1551021181 TỐNG MINH  ANH 57N1 1 0   
 

9   

Sheet “Diem chuyen can” có nội dung như sau: 

Số ngày vắng mặt Điểm chuyên cần 

0 10 

0.5 9 

1 7 

1.5 5 

2 3 

0.5 1 

3 0 

>3 Cấm thi 

Yêu cầu: điền vào các ô còn trống 

1. Lập công thức điền dữ liệu cho cột Số ngày vắng mặt=Số ngày nghỉ + Số ngày đi muộn 

*0.5. 

2. Lập công thức điền dữ liệu cho cột Điểm chuyên cần. 

3. Tình lượng tiền thực lĩnh theo công thức Điểm quá trình = (Điểm chuyên cần +Điểm 

GK)*0.5 

Câu 3(0.5 điểm thưởng)Excel, viết 1 macro để tính toán theo 1 yêu cầu đơn giản cho trước 

Viết đoạn macro để ghi vào các ô A1, A2, A3 của sheet 1 các giá trị lần lượt là 1, 2, 3 và lưu 

file excel có chứa đoạn macro đó thành file LAPTRINH.xls. 


